DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN THI ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC VĂN BẰNG HAI KHOÁ 3 (2014 - 2016)

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-ĐHCNQN ngày 09/12/2014)

1. Ngành học: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 
	TT
	SBD
	Họ và
	Tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	KV
	ĐT
	Điểm V.lý
	Điểm Toán
	Điểm  TC làm tròn
	TT

	1. 
	BH04
	Ngô Đức
	Hùng
	27/12/1984
	Uông Bí - Quảng Ninh
	3
	08
	8,00
	7,25
	15,50
	TT

	2. 
	BH05
	Phạm Duy
	Mạnh
	03/03/1990
	Kinh Môn - Hải Dương
	1
	08
	7,00
	7,25
	14,50
	TT

	3. 
	BH10
	Nguyễn Viết
	Tùng
	28/09/1986
	Uông Bí - Quảng Ninh
	3
	08
	8,00
	7,00
	15,00
	TT

	4. 
	BH12
	Nguyễn Quang 
	Vinh
	21/07/1975
	Hưng Hà - Thái Bình
	1
	03
	8,00
	7,25
	15,50
	TT

	5. 
	 
	Lê Quang 
	Tấn
	20/10/1983
	Lục Nam - Bắc Giang
	Xét tuyển
	TT


2. Ngành học: Kế toán
	TT
	SBD
	Họ và
	Tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	KV
	ĐT
	Điểm V.lý
	Điểm Toán
	Điểm  TC làm tròn
	TT

	1. 
	BH02
	Nguyễn Thị
	Hậu
	21/07/1990
	Kinh Môn - Hải Dương
	3
	08
	7,00
	7,00
	14,00
	TT

	2. 
	BH06
	Phạm Thị 
	Nhung
	04/12/1980
	Đông Triều - Quảng Ninh
	2
	08
	7,00
	8,00
	15,00
	TT

	3. 
	BH09
	Nguyễn Quang
	Trung
	01/02/1983
	Uông Bí - Quảng Ninh
	1
	03
	7,75
	8,00
	16,00
	TT

	4. 
	 
	Trương Thanh
	Hằng
	09/06/1984
	Đông Triều - Quảng Ninh
	Xét tuyển
	TT

	5. 
	 
	Phạm Hải
	Toàn
	13/09/1989
	Hưng Hà - Thái Bình
	Xét tuyển
	TT

	6. 
	 
	Phạm Thị
	Thắm
	10/12/1988
	Thái Thụy - Thái Bình
	Xét tuyển
	TT

	7. 
	 
	Nguyễn Văn
	Linh
	18/08/1988
	Gia Bình - Bắc Ninh
	Xét tuyển
	TT

	8. 
	 
	Trần Minh 
	Tuân
	13/04/1989
	Kinh Môn - Hải Dương
	Xét tuyển
	TT

	9. 
	 
	Ngô Tuấn 
	Anh
	29/11/1986
	Đông Triều - Quảng Ninh
	Xét tuyển
	TT

	10. 
	 
	Phạm Thị
	Thu
	10/02/1987
	Đông Triều - Quảng Ninh
	Xét tuyển
	TT

	11. 
	 
	Đỗ Duy
	Cường
	13/03/1991
	Đông Triều - Quảng Ninh
	Xét tuyển
	TT

	12. 
	 
	Nguyễn Duy
	Tùng
	01/11/1991
	Chí Linh - Hải Dương
	Xét tuyển
	TT


3.Ngành học: Kỹ thuật mỏ
	TT
	SBD
	Họ và
	Tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	KV
	ĐT
	Điểm V.lý
	Điểm Toán
	Điểm  TC làm tròn
	TT

	1. 
	BH01
	Phạm Minh
	Đệ
	22/02/1969
	Ninh Thanh - Hải Hưng
	1
	03
	8,00
	8,00
	16,00
	TT

	2. 
	BH03
	Phạm Văn 
	Hùng
	02/12/1980
	Uông Bí - Quảng Ninh
	2
	08
	7,25
	7,50
	15,00
	TT

	3. 
	BH07
	Nguyễn Hồng
	Quang
	10/06/1980
	Thanh Hà - Hải Dương
	1
	03
	7,75
	7,25
	15,00
	TT

	4. 
	BH08
	Hà Công
	Thức
	16/04/1984
	Thái Thụy - Thái Bình
	2
	08
	7,50
	7,75
	15,50
	TT

	5. 
	BH11
	Lại Bá
	Tuyền
	23/04/1982
	Đông Hưng - Thái Bình
	1
	03
	7,75
	7,00
	15,00
	TT

	6. 
	 
	Ngô Xuân
	Thắng
	05/03/1979
	Cẩm Phả - Quảng Ninh
	Xét tuyển
	TT

	7. 
	 
	Tô Hữu
	Cương
	23/11/1989
	Đông Hưng - Thái Bình
	Xét tuyển
	TT

	8. 
	 
	Phạm Thanh
	Tuyền
	11/11/1983
	Thái Thụy - Thái Bình
	Xét tuyển
	TT

	9. 
	 
	Vũ Văn
	Đăng
	18/12/1990
	Đông Triều - Quảng Ninh
	Xét tuyển
	TT

	10. 
	 
	Nguyễn Quy
	Liên
	08/08/1979
	Chí Linh - Hải Dương
	Xét tuyển
	TT

	11. 
	 
	Nguyễn Văn 
	Đại
	15/07/1985
	Nam Trực - Nam Đinh
	Xét tuyển
	TT


	Người lập
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	Trương Trung Thành
	Đỗ Quý Hiệp
	TS. Nguyễn Đức Tính
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